
TT Họ và tên Chức vụ/ đơn vị
Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

I

1 Đinh Đức Cảnh
TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh
tra, đảng viên

HTTNV

2 Nguyễn Văn Dũng Bí thư Chi bộ Văn phòng HTTNV

3 Trịnh Thuý Hằng Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

4 Thân Thị Tuấn UV BCH Chi bộ Văn phòng HTTNV

5 Nguyễn Xuân Thái Đảng viên HTXSNV

6 Nguyễn Văn Thắng Đảng viên HTXSNV

7 Nguyễn Thị Thu Tâm Đảng viên HTTNV

8 Thân Thị Thơm Đảng viên HTTNV

9 Hoàng Huy Toàn Đảng viên HTTNV

10 Nguyễn Thị Nhàn Đảng viên HTTNV

11 Nguyễn Văn Linh Đảng viên HTTNV

12 Dương Thị Mai Phương Đảng viên HTXSNV

13 Nguyễn Thị Hằng Đảng viên HTTNV

14 Đinh Thị Thu Hường Đảng viên HTXSNV

15 Phan Văn Trực Đảng viên HTTNV
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16 Trần Đức Công Đảng viên HTTNV

17 Ngô Thị Hạnh Đảng viên HTTNV

18 Chu Thị Thảo Đảng viên HTTNV

II

1 Nguyễn Hạnh Huyền Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 1 HTTNV

2 Nguyễn Quang Tuấn Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

3 Nguyễn Thị Chi UV BCH Chi bộ HTTNV

4 Nguyễn Văn Quang Đảng viên HTXSNV

5 Trần Quang Phúc Đảng viên HTTNV

6 Nguyễn Tuấn Ngọc Đảng viên HTTNV

7 Vũ Hồng Thanh Đảng viên HTTNV

8 Lê Văn Tài Đảng viên HTTNV

9 Nguyễn Sỹ Giáp Đảng viên HTTNV

10 Lê Nho Thơ Đảng viên HTXSNV

11 Đinh Văn Đoàn Đảng viên HTTNV

III

1 Hoàng Công Nam Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 2 HTTNV

2 Nguyễn Văn Hùng Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

3 Nguyễn Thị Thái Hà UV BCH Chi bộ HTTNV

4 Nguyễn Hoàng Mạnh Đảng viên HTTNV

5 Nguyễn Ngọc Trường Đảng viên HTTNV
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6 Nguyễn Văn Hậu Đảng viên HTTNV

7 Đỗ Đăng Hiếu Đảng viên HTXSNV

8 Thân Mạnh Hải Đảng viên HTXSNV

9 Đỗ Ngọc Thanh Đảng viên HTTNV

10 Chu Thị Kim Nhung Đảng viên HTTNV

11 Nguyễn Thành Duy Đảng viên HTTNV

12 Nguyễn Văn Minh Đảng viên HTTNV

IV

1 Nguyễn Văn Toan Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 3 HTXSNV

2 Ngô Thị Hà Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

3 Nguyễn Sỹ Tứ UV BCH Chi bộ HTTNV

4 Nguyễn Tiến Đạt Đảng viên HTTNV

5 Phạm Văn Lợi Đảng viên HTXSNV

6 Thân Quang Tình Đảng viên HTTNV

7 Vũ Hồng Minh Đảng viên HTTNV

8 Nguyễn Trung Kiên Đảng viên HTTNV

9 Trịnh Minh Kiên Đảng viên HTTNV

10 Phạm Quốc Hiếu Đảng viên HTTNV

11 Đỗ Đức Hùng Đảng viên HTTNV

12 Lê Thanh Vân Đảng viên HTTNV

13 Vũ Đình Tuân Đảng viên HTTNV
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14 Nguyễn Tuấn Ngọc Đảng viên HTXSNV

V

1 Lâm Xuân Thuỷ
UVBCH Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh
tra, đảng viên

HTTNV

2 Trần Quang Trung Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 4 HTTNV

3 Vũ Văn Công Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

4 Hoàng Thị Dĩnh UV BCH Chi bộ HTTNV

5 Nguyễn Văn Xuyền Đảng viên HTXSNV

6 Nguyễn Văn Dũng Đảng viên HTTNV

7 Trần Hữu Văn Đảng viên HTTNV

8 Nguyễn Thị Hồng Hà Đảng viên HTXSNV

9 Trịnh Văn Giang Đảng viên HTTNV

10 Đỗ Thị Phương Thảo Đảng viên HTTNV

11 Tạ Thị Hiền Đảng viên HTTNV

12 Nguyễn Tiến Dũng Đảng viên HTTNV

13 Đỗ Văn Tình Đảng viên HTTNV

14 Đinh Thị Thuần Đảng viên HTTNV

VI

1 Nguyễn Thị Hường
UVBTV Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh
tra, đảng viên

HTXSNV

2 Đàm Minh Tuấn Bí thư Chi bộ nghiệp vụ 5 HTTNV

3 Dương Quốc Dũng Phó Bí thư Chi bộ HTTNV
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4 Nguyễn Thị Thuý Hồng UV BCH Chi bộ HTTNV

5 Phan Mạnh Thức Đảng viên HTTNV

6 Đỗ Thị Thu Hiền Đảng viên HTTNV

7 Bùi Đức Hà Đảng viên HTTNV

8 Lương Đình Chinh Đảng viên HTTNV

9 Trần Văn Huấn Đảng viên HTTNV

10 Thân Văn Hoàn Đảng viên HTXSNV

11 Nguyễn Thị Lan Đảng viên HTTNV

12 Nguyễn Thị Hằng Nga Đảng viên HTXSNV

13 Nguyễn Thị Thu Hường Đảng viên HTTNV

14 Nguyễn Thị Thái Anh Đảng viên HTTNV

15 Trần Thị Thanh Bình Đảng viên HTTNV

16 Nguyễn Văn Tài Đảng viên HTTNV

VII

1 Nguyễn Sơn Hồng
UVBTV Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh
tra, đảng viên

HTTNV

2 Lê Vương Hoa Bí thư chi bộ nghiệp vụ 6 HTTNV

3 Nguyễn Hữu Đức Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

4 Ngô Đình Hoán UV BCH Chi bộ HTTNV

5 Lê Đức Huy Đảng viên HTTNV

6 Trương Thị Hồng Minh Đảng viên HTXSNV
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7 Nguyễn Văn Thế Đảng viên HTTNV

8 Vũ Đình Chung Đảng viên HTTNV

9 Trịnh Minh Ngọc Đảng viên HTXSNV

10 Trần Thị Nguyệt Hoa Đảng viên HTTNV

11 Nguyễn Toàn Trung Đảng viên HTTNV

12 Nguyễn Đức Khương Đảng viên HTTNV

13 Nguyễn Thị Hải Đảng viên HTTNV

VIII

1 Lã Thế Nam Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 7 HTTNV

2 Vương Thị Ngọc Phó Bí thư Chi bộ HTXSNV

3 Nguyễn Chính Văn Đảng viên HTXSNV

4 Bùi Văn Quân Đảng viên HTTNV

5 Nguyễn Đình Hữu Đảng viên HTTNV

6 Mai Văn Thanh Đảng viên HTTNV

7 Tạ Minh Phương Đảng viên HTTNV

8 Nguyễn Thị Hằng Đảng viên HTTNV

9 Nguyễn Thị Nhung Đảng viên HTTNV

10 Hà Thị Lượng Đảng viên HTTNV

11 Đỗ Thị Mai Hường Đảng viên HTTNV

12 Thân Tuấn Chương Đảng viên HTTNV

13 Nguyễn Toàn Thắng Đảng viên HTTNV
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14 Nguyễn Thị Minh Thúy Đảng viên HTTNV

IX

1 Trần Văn Thanh Bí thư Chi bộ nghiệp vụ NV8 HTTNV

2 Nguyễn Phương Linh UV BCH Chi bộ HTTNV

3 Đỗ Mạnh Hồng Đảng viên HTTNV

4 Trần Văn Tuấn Đảng viên HTTNV

5 Vũ Huy Hiện Đảng viên HTTNV

6 Nguyễn Thị Thu Huyền Đảng viên HTXSNV

7 Nguyễn Văn Hưng Đảng viên HTTNV

8 Nguyễn Thị Bích Loan Đảng viên HTTNV

9 Nguyễn Thị Ngọc Đảng viên HTTNV

10 Vi Thị Diệu Khuyên Đảng viên HTTNV

11 Nguyễn Thị Thu Hương Đảng viên HTXSNV

12 Vũ Xuân Linh Đảng viên HTTNV

13 Nguyễn Thị Thu Trang Đảng viên HTTNV

X

1 Trần Vượng
UVBTV Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh
tra, đảng viên

HTTNV

2 Trần Thanh Hải Bí thư Chi bộ nghiệp vụ 9 HTTNV

3 Vũ Văn Đồng Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

4 Đoàn Thị Hạnh Nguyên UV BCH Chi bộ HTTNV
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5 Phạm Thanh Tùng Đảng viên HTTNV

6 Đỗ Thị Hương Đảng viên HTTNV

7 Tạ Thị Tâm Đảng viên HTTNV

8 Vũ Hồng Đăng Đảng viên HTTNV

9 Đào Hoàng Việt Đảng viên HTXSNV

10 Trần Thị Thản Đảng viên HTTNV

11 Đạo Lê Huynh Đảng viên HTTNV

12 Trần Danh Sơn Đảng viên HTTNV

13 Lê Hải Ly Đảng viên HTTNV

XI

1 Nguyễn Nhân Bình
UVBCH Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh
tra, đảng viên

HTTNV

2 Nguyễn Văn Chín Bí thư Chi bộ nghiệp vụ 10 HTTNV

3 Ngô Thành Hưng Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

4 Dương Danh Phương UV BCH Chi bộ HTTNV

5 Lê Ngọc Quang Đảng viên HTXSNV

6 Nguyễn Hữu Long Đảng viên HTTNV

7 Bùi Thanh Hoa Đảng viên HTTNV

8 Ngô Thị Thu Thủy Đảng viên HTTNV

9 Nguyễn Văn Thế Đảng viên HTTNV

10 Bùi Minh Hoàng Đảng viên HTTNV

CHI BỘ NGHIỆP VỤ 10



11 Lê Đăng Quang Đảng viên HTTNV

12 Ngô Thị Nụ Đảng viên HTXSNV

13 Nguyễn Đức Nam Đảng viên HTTNV

14 Trần Anh Thắng Đảng viên HTTNV

XII

1 Hoàng Anh Đức
Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh
Thanh tra, đảng viên

HTXSNV

2 Nguyễn Đắc Hoàn Bí thư Chi bộ nghiệp vụ 11 HTXSNV

3 Nguyễn Chí Cường Phó Bí thư Chi bộ HTTNV

4 Nguyễn Danh Thân UV BCH Chi bộ HTTNV

5 Nghiêm Quang Tuấn Đảng viên HTXSNV

6 Nguyễn Thị Ba Đảng viên HTTNV

7 Nguyễn Trọng Khanh Đảng viên HTXSNV

8 Thân Anh Dũng Đảng viên HTTNV

9 Nguyễn Văn Chín Đảng viên HTTNV

10 Nguyễn Văn Hải Đảng viên HTTNV

11 Nguyễn Xuân Tùng Đảng viên HTTNV

12 Hoàng Xuân Sơn Đảng viên HTTNV

13 Nguyễn Xuân Hưng Đảng viên HTXSNV

14 Tạ Thị Thanh Hiên Đảng viên HTTNV

15 Ngô Xuân Hải Đảng viên HTTNV
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